Phụ lục 05
PHƯƠNG TIỆN DỰ KIẾN HUY ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC PCTT - TKCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 4673/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017)

	TT
	Phương tiện, trang thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng 

	
	
	tính
	

	1
	Xe cứu hộ các loại
	Chiếc
	36

	2
	Xe chữa cháy 
	Chiếc
	39

	3
	Xe thang
	Chiếc
	3

	4
	Xe cứu thương
	Chiếc
	11

	5
	Tàu TKCN
	Chiếc
	1

	6
	Xuồng các loại khác
	Chiếc
	117

	7
	Canô các loại
	chiếc
	66

	8
	Nhà bạt các loại
	 
	465

	
	Nhà bạt 16,5 m2
	Bộ
	227

	
	Nhà bạt 24,75 m2
	Bộ
	17

	
	Nhà bạt 60 m2
	Bộ
	20

	
	Nhà bạt các loại khác
	Bộ
	141

	
	Giường bạt
	Bộ
	60

	9
	Phao các loại
	 
	12.708

	
	Phao áo cứu sinh
	Chiếc
	7.712

	
	Phao tròn cứu sinh
	Chiếc
	3.427

	
	Phao bè
	Chiếc
	4

	
	Các loại phao khác
	Chiếc
	1.565

	10
	Trang thiết bị khác
	 
	3.204

	
	Thiết bị chữa cháy đồng bộ
	Bộ
	1

	
	Máy phát điện các loại
	Chiếc
	24

	
	Máy bơm nước các loại
	Chiếc
	47

	
	Máy cưa các loại
	Chiếc
	47

	
	Máy phá dỡ thủy lực đa năng
	Chiếc
	2

	
	Kìm cộng lực
	Cái
	20

	
	Dây tự hãm
	Sợi
	7

	
	Máy phá dỡ thủy lực đa năng
	Sợi
	65

	
	Áo mưa
	Chiếc
	400

	
	Ủng
	Đôi
	350

	
	Cuốc, xẻng
	Chiếc
	450

	
	Búa các loại
	Chiếc
	300

	
	Loa cầm tay
	Chiếc
	60

	
	Dao, rựa
	Cái
	800

	
	Nón bảo hộ
	Chiếc
	250

	
	Bình chữa cháy
	Chiếc
	300

	
	Dây cứu người
	Dây
	65
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